
STT Tên Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Loại hình

1
CÔNG TY TNHH MTV MINH TÂN THANH 

NHÀN

187 Hùng Vương, KP4, Thị trấn Hòa Thành, Tây 

Ninh
0276.3841631 Xe tuyến cố định

2 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN KHUÊ
Số 83, Đ.Lê Hồng Phong, Tổ 12, Khu phố 3, Thị 

trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh
0918910035 Xe tuyến cố định

3
HTX VT HK-HH ĐOÀN KẾT HUYỆN HOÀ 

THÀNH

Số 167 Phạm Hùng, KP2, P.Long Hoa, Thị xã Hòa 

Thành, Tây Ninh
0913134722 Xe tuyến cố định

4 HTX VẬN TẢI BÌNH MINH
Số 135, Đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, 

TP.Tây Ninh, Tây Ninh
0276.3825613

Xe tuyến cố định;

Xe Container;

Xe đầu kéo;

Xe hợp đồng

5
HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH & HÀNG HOÁ 

ĐƯỜNG BỘ TÂN BIÊN
KP2, Thị trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0919868116

Xe tuyến cố định;

Xe Container;

Xe hợp đồng

6
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ BẾN XE KHÁCH 

TÂY NINH

Đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 1, Phường 2, 

TP.Tây Ninh, Tây Ninh
0916171057

Xe tuyến cố định;

Xe hợp đồng

7 CÔNG TY TNHH MTV ĐỒNG PHƯỚC TÂY NINH

Địa chỉ: VP: Số 83, Đường 30/4, TP Tây Ninh, Tây 

Ninh

Tổ 17, ấp Tân Tiến, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh

0276.3813636
Xe tuyến cố định;

Xe hợp đồng

8 CÔNG TY TNHH MTV NƯƠNG LÊ HẢI
Số 30, Nguyễn Trãi, KP7, P3, TP Tây Ninh, Tây 

Ninh
0933915665

Xe tuyến cố định;

Xe hợp đồng

9 CÔNG TY TNHH MTV THẢO KIM NGÂN
Số 91, Nguyễn Văn Bạch, Khu phố 5, phường 3, 

TP.Tây Ninh, Tây Ninh
0983926575

Xe tuyến cố định;

Xe hợp đồng

10 CÔNG TY TNHH MTV TM VT MINH THÙY LINH Số 32, Ấp 3, Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh 0979702702
Xe tuyến cố định;

Xe hợp đồng

11 CÔNG TY TNHH NAM PHÁT
1049 CMT8, Hiệp Bình, Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh, 

Tây Ninh
0276.3753443

Xe tuyến cố định;

Xe hợp đồng

12
CÔNG TY TNHH TM DV XE KHÁCH QUỐC 

DŨNG

Tổ 13, Thạnh Hiệp, Thạnh Đông, Tân Châu, Tây 

Ninh
0918353537

Xe tuyến cố định;

Xe hợp đồng
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13 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN CA
Tổ 3, Phước Lợi, Phước Vinh, Châu Thành, Tây 

Ninh
0908264708

Xe tuyến cố định;

Xe hợp đồng

14 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC BÀI
Đ 75A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Bến Cầu, 

Tây Ninh
0276.3766029 Xe bus

15 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM
02 Trưng Nữ Vương, KP2, P2, TP. Tây Ninh, Tây 

Ninh
0918772880

Xe bus;

Xe Container;

Xe hợp đồng

16 HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Số 790 , CMT8, KP1, P4, TP. Tây Ninh, Tây Ninh 0989200770
Xe bus;

Xe hợp đồng

17 CÔNG TY TNHH NHƯ THÀNH LỢI Tổ 5, Thạnh Nam, Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0276.3742132
Xe Container;

 Xe hợp đồng

18 CÔNG TY TNHH TÂN NGỌC LỰC
Số 304/4, Đ.30/4, Ninh An, Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, 

Tây Ninh
0986991138

Xe Container;

Xe đầu kéo

19 CÔNG TY TNHH TM MINH NHỰT
Số 17, Đ.Bùi Thị Xuân, KP1, Thị trấn Hòa Thành, 

Hòa Thành, Tây Ninh
0909882985

Xe Container;

Xe đầu kéo

20 HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT
Số 116, Đường 30/4, Khu phố 4, Phường 3, TP.Tây 

Ninh, Tây Ninh
0948431269

Xe Container;

Xe đầu kéo;

Xe hợp đồng

21 CÔNG TY TNHH TM DV VÀ SX BÁ VƯƠNG
Số 17, Tổ 10, Khu phố 4, TT Tân Châu, Tân Châu, 

Tây Ninh
0276.3875785

Xe Container;

Xe hợp đồng

22 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CẨM HẠNH
Số 998 ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, Hòa Thành, 

Tây Ninh
0913955238

Xe Container;

Xe hợp đồng

23 HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT
Số 52, Đường Nguyễn Văn Bạch, Khu phố 5, 

Phường 3, TP.Tây Ninh, Tây Ninh
0913118256

Xe Container;

Xe hợp đồng

24 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VN
Đường số 8, KCN Trảng Bàng, Trảng Bàng, Tây 

Ninh
0276.3898322 Xe Container

25 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG TÂY NINH
Thửa đất số 7,8,9,12, tờ bản đồ số 66, Khu kinh tế 

cửa khẩu Mộc Bài, Lợi Thuận, Bền Cầu, Tây Ninh
0988960068 Xe Container

26
CÔNG TY CP CẢNG VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS 

VRG THANH PHƯỚC

Đường DC1, Tổ 17, Trâm Vàng 2, Thanh Phước, Gò 

Dầu, Tây Ninh
028.38479375 Xe Container

27
CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN TÍN 

PHÁT
Số 1535, An Bình, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh 0909448230 Xe Container

28
CÔNG TY CP TMDV GIAO NHẬN VẬN TẢI & 

BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP VICOMEX

Số 1475A, Tổ 19, An Bình, An Tịnh, Trảng Bàng, 

Tây Ninh
0276.3514888 Xe Container



29 CÔNG TY CP VẬN TẢI CHÚC BÌNH AN
Số 01, Tổ 5, Ninh Hiệp, Bàu Năng, Dương Minh 

Châu, Tây Ninh
0913955339 Xe Container

30 CÔNG TY CP XỬ LÝ PHẾ LIỆU RẮN VIỆT NAM
Cụm CN Hòa Hội, Bố Lớn, Hòa Hội, Châu Thành, 

Tây Ninh
0276.2218888 Xe Container

31 CÔNG TY DỊCH VỤ VẬN TẢI NAM AN TOÀN
Số 66, Hùng Vương, Thị trấn Hòa Thành, Hòa 

Thành, Tây Ninh
0276.3613888 Xe Container

32
CÔNG TY MTV TNHH THẢO NGUYÊN TÂY 

NINH

Số 348, QL 22B, Long Trung, Long Thành Trung, 

Hòa Thành, Tây Ninh
0915233978 Xe Container

33 CÔNG TY TNH SX XD TM & DV HUỲNH ANH

SỐ 640-642 ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ HIỆP 

THẠNH, Phường Hiệp Ninh, Tp. Tây Ninh, Tây 

Ninh

0913664466 Xe Container

34 CÔNG TY TNHH CƯỜNG THÀNH PHÁT
Số 552, Đường CMT8, Phường 3. TP.Tây Ninh, Tây 

Ninh
0901668989 Xe Container

35 CÔNG TY TNHH HỒNG PHÁT Số 322, An Lộc, An Cơ, Châu Thành, Tây Ninh 0276.3791133 Xe Container

36 CÔNG TY TNHH MTV ĐỊNH KHUÊ Tổ 5, Ấp 2, Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh 0276.3752340 Xe Container

37
CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI 

HOÀNG TÂM

Số 1/28, KP3, Thị trấn Hòa Thành, Hòa Thành, Tây 

Ninh
0913033057 Xe Container

38 CÔNG TY TNHH MTV HỒNG CÚC TÂY NINH Tổ 11, Hòa Bình, Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0933422556 Xe Container

39 CÔNG TY TNHH MTV HƯNG THÀNH THÁI
Số 586, Trần Phú, Ninh Bình, Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh, Tây Ninh
0907755766 Xe Container

40
CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG XANH 

HUÊ PHƯƠNG VN
Ấp Bến Rộng, Thạnh Đức, Gò Dầu Tây Ninh 0276.3855666 Xe Container

41 CÔNG TY TNHH MTV THANH LIÊN TÂY NINH
Số 272, Đ.Trần Phú, KP Ninh Trung, P. Ninh Sơn, 

TP Tây Ninh, Tây Ninh
0987616979 Xe Container

42
CÔNG TY TNHH MTV TM DV THÔNG PHƯƠNG 

NGA

Khu tái định cư Linh Trung III, Suối Sâu, An Tịnh, 

Trảng Bàng, Tây Ninh
0276.3886789 Xe Container

43 CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TIẾN LẬP Tổ 17, Tân Tiến, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0976666606 Xe Container

44
CÔNG TY TNHH MTV TM XD TÒNG THÀNH 

ĐẠT

Số 168, Phạm Hùng, Tổ 1, Khu phố 1, Tân Biên, 

Tây Ninh
0918252252 Xe Container

45
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI HƯNG PHÁT 

LỘC

Số 87, Đường Nguyễn Huệ, Long Mỹ, Long Thành 

Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh
09218100100 Xe Container



46 CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MINH THIÊN

Số 44, Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 3, KP3, Thị 

trấn Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây 

Ninh

0276.3720761 Xe Container

47 CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI NGỌC AN PHÁT
Số 03, KP 4, Thị trấn Hòa Thành, Hòa Thành, Tây 

Ninh
0949473068 Xe Container

48 CÔNG TY TNHH MTV XIN ÁO VIỆT NAM
Tổ 18, ấp Suối Cao B, Phước Đông, Gò Dầu, Tây 

Ninh
01667098824 Xe Container

49
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN QUỐC TẾ HIỆP 

PHÁT

Số 333, Tổ 11, Phước Bình 1, Suối Đá, Dương Minh 

Châu, Tây Ninh
0989774499 Xe Container

50
CÔNG TY TNHH SX TM DV TH XNK HỮU ĐỨC 

TÂY NINH

Tổ 3, ấp Suối Dộp, Xã Thái Bình, Huyện Châu 

Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Xe Container

51 CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG HƯNG Thạnh Hiệp, Thạnh Bắc, Tân Biên, Tây Ninh 0276.3746155 Xe Container

52 CÔNG TY TNHH THÀNH JOHN
Số 7, Đường CMT8, Khu phố 3, Phường 1, TP.Tây 

Ninh, Tây Ninh
0276.3821973 Xe Container

53 CÔNG TY TNHH THÔNG ĐẠI PHÁT
Số 314, Đường Lạc Long Quân, Khu phố 4, Phường 

4, TP.Tây Ninh, Tây Ninh
0983825282 Xe Container

54
CÔNG TY TNHH TINH BỘT SẮN DƯƠNG MINH 

CHÂU

Số 351, Đường 30/4, KP1, Phường 1, TP Tây Ninh, 

Tây Ninh
0915408786 Xe Container

55 CÔNG TY TNHH TM DV VT XNK TRẦN QUỐC
Số 173, Đ.Phạm Văn Đồng, KP3, Thị trấn Hòa 

Thành, Hòa Thành, Tây Ninh
0919925757 Xe Container

56 CÔNG TY TNHH TM THUẬN THIÊN THẢO
Số 794, Tổ 7, ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô, Tân 

Châu, Tây Ninh
0913884221 Xe Container

57 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HƯNG
Tổ 2, Thạnh Hưng, Thạnh Đông, Tân Châu, Tây 

Ninh
01222721756 Xe Container

58
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG HÓA QUỐC 

HUY

Số 93, Phạm Văn Đồng, KP2, Thị trấn Hòa Thành, 

Hòa Thành, Tây Ninh
0918836600 Xe Container

59 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÔ MINH THẮNG

Số 438, đường Trần Phú, khu phố Ninh Thành, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh

0962971787 Xe Container

60 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XNK PHÚ HÂN
Số 194, Đường Trần Phú, Ninh Sơn, Tp.Tây Ninh, 

Tây Ninh
0918882818 Xe Container

61 CÔNG TY TNHH VŨ HOAN
Số 629, Đ.Trần Văn Trà, Tân Hòa, Tân Bình, 

TP.Tây Ninh, Tây Ninh
0918327616 Xe Container

62 CÔNG TY TNHH XNK ĐỒNG TIẾN Số 790 , CMT8, KP1, P4, TP. Tây Ninh, Tây Ninh 0989200770 Xe Container



63 CÔNG TY TNHH XNK LOGISTICS HƯNG PHÁT
Số 6, Đường Nguyễn Trãi, Khu phố 7, Phường 3, 

TP.Tây Ninh, Tây Ninh
0909789000 Xe Container

64 DNTN VẬN TẢI PHÁT TẤN TÀI
Số 554, Đường Trần Phú, Khu phố Ninh Trung, 

Phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, Tây Ninh
0967747074 Xe Container

65 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUY PHƯƠNG
Ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh 

Châu, Tỉnh Tây Ninh
0276.3773819 Xe Container

66 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA KHƯỜNG
Số 641, Đường CMT8, Khu phố 2, Phường 3, TP 

Tây Ninh, Tây Ninh
0989765757 Xe Container

67 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH LỢI Khu Phố 3, Thị Trấn Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh Xe Container

68 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUYẾT NHUNG
Số 49/1, ấp Trường Giang, Xã Trường Tây, Thị xã 

Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh
0913955345 Xe Container

69 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA NGỌC TIỀN
Số 41, Hẻm 3, Đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 

Hiệp Bình, Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh, Tây Ninh
0913074225 Xe Container

70 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TC Ấp Lộc Thanh, Xã Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 0775496789 Xe Container

71 CÔNG TY CP HẢI ĐĂNG
Số 09, Đường QH6, Đường Đặng Ngọc Chinh, Khu 

phố 5, Phường 3, TP.Tây Ninh, Tây Ninh
0933962912 Xe đầu kéo

72 CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
Số 607, Đường CMT8, Khu phố 2, Phường 3, 

TP.Tây Ninh, Tây Ninh
0276.3611705 Xe đầu kéo

73 CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG KHOA Tổ 3, ấp B, Tiên Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh 0908088028 Xe đầu kéo

74 CÔNG TY TNHH HÙNG MINH
Số 052, đường 30/4, Khu phố 4, Phường 3, Tp. Tây 

Ninh, Tây Ninh
Xe đầu kéo

75 CÔNG TY TNHH MTV LỘC AN KHANG
Số 30, QL 22B, Hiệp Hòa, Hiệp Tân, Hòa Thành, 

Tây Ninh
0983827322 Xe đầu kéo

76 CÔNG TY TNHH PHÚC HƯNG
Số 543, Đ,30/4, KP. Ninh Trung, P.Ninh Sơn, TP 

Tây Ninh, Tây Ninh
0915405461 Xe đầu kéo

77 CÔNG TY TNHH PHƯỚC HẢI LỘC
Số D4/56A, Long Thới, Long Thành Trung, Hòa 

Thành, Tây Ninh
0918383968 Xe đầu kéo

78 ĐƯỜNG VĂN CHẢY
Số 19, Đường 3/2, Khu phố 2, Phường 3, TP.Tây 

Ninh, Tây Ninh
0918394319 Xe đầu kéo

79 HÀ VĂN NGÀNH Tổ 3, Lộc Hiệp, Dương Minh Châu, Tây Ninh 0919799696 Xe đầu kéo

80 HTX VẬN TẢI XĂNG DẦU TP.TÂY NINH 13D2, Khu phố 7, Phường 3, TP.Tây Ninh, Tây Ninh 0276.3850343 Xe đầu kéo

81 HỨA THỊ PHƯƠNG THỦY Số 171, Hòa Đông A, Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0918871000 Xe đầu kéo



82 NGUYỄN THỊ MAI
Số 19, Đường 3/2, Khu phố 2, Phường 3, TP.Tây 

Ninh, Tây Ninh
0918394319 Xe đầu kéo

83 TRẦN HỮU DANH
Số 171, Hẻm 20, Đường Thuyền, Khu phố Hiệp 

Thạnh, Hiệp Ninh, Hòa Thành, Tây Ninh
0913884462 Xe đầu kéo

84 TRẦN TUẤN KIỆT
Số 247, Huỳnh Công Giản, Khu phố 7, Phường 3, 

TP.Tây Ninh, Tây Ninh
0918464797 Xe đầu kéo

85 BIỆN THỊ MỸ TIÊN 318, CMT8, KP2, P2, TP Tây Ninh, Tây Ninh 02673824248 Xe hợp đồng

86 BÙI NHẬT AN
Số 32, Tổ 01, Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu, Tây 

Ninh
0983563373 Xe hợp đồng

87 BÙI THỊ THU TRANG Số 273, Hiệp Long, Hiệp Tân, Hòa Thành, TN 0907520066 Xe hợp đồng

88
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TM VT 

MINH THÙY LINH
Số 32, Ấp 3, Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh 0979702702 Xe hợp đồng

89 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH MAI ĐÀO Số 12, Hẻm 6, Tổ 1, Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh 0985877675 Xe hợp đồng

90 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI LÊ CẢM
Số nhà 103, Ngô Gia Tự, KP2, P2, TP.Tây Ninh, 

Tây Ninh
0983521919 Xe hợp đồng

91 CÔNG TY TNHH MTV DV VTDL MINH CƯỜNG
Số 16, Hẻm 4, Đường Lạc Long Quân, Hiệp Hòa, 

Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh
0918268980 Xe hợp đồng

92 CÔNG TY TNHH MTV HỒNG DUYÊN
Số 4/14, Tổ 27, Long Bình, Long Thành Nam, Hòa 

Thành, Tây Ninh
0917955822 Xe hợp đồng

93 CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH CÔNG MINH
Số 421,Tổ 8, ấp Bình Linh, Chà Là, Dương Minh 

Châu, Tây Ninh
0918455553 Xe hợp đồng

94 CÔNG TY TNHH MTV LỮ HÀNH HOÀNG GIA
Số 19, Đường 781, Bình Hòa, Thái Bình, Châu 

Thành, Tây Ninh
0918412900 Xe hợp đồng

95
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

LÊ KHÁNH
Số 32, Ấp 3, Xã Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh 0979702702 Xe hợp đồng

96 CÔNG TY TNHH MTV ÚC MUM Tổ 6, Ấp Hội Tân, Xã Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh 0907585922 Xe hợp đồng

97 CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VĨNH THỤY
Số 40/14C, Long Bình, Long Thành Nam, Hòa 

Thành, Tây Ninh
01299971686 Xe hợp đồng

98 CÔNG TY TNHH MTV VT HK TIỀN THANH TÂN
Số  25, Tổ 1, Ninh Hưng, Chà Là, Dương Minh 

Châu, Tây Ninh
01629949727 Xe hợp đồng

99 CÔNG TY TNHH SÁU HẠT
Số 251 ấp Chánh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Cầu, 

Tỉnh Tây Ninh
0276.3762567 Xe hợp đồng



100 DỊCH VỤ CHO THUÊ XE THẢO LAM Số 1253, KP1, TT Bến Cầu, H.Bếc Cầu, Tây Ninh 036409516 Xe hợp đồng

101 DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC BẢO Thuận Tây, Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh 09333412646 Xe hợp đồng

102 ĐINH VĂN ĐÍCH
1146, tổ 12, Bình Long, Thái Bình, Châu Thành, 

Tây Ninh
0918386488 Xe hợp đồng

103 ĐỖ AN NINH
Số 3/61B, Trường Lưu, Trường Đông, Hòa Thành, 

Tây Ninh
0913955519 Xe hợp đồng

104 ĐỖ THÀNH HÒA
Khu kinh tế CK Mộc Bài, Thuận Tây, Lợi Thuận, 

Bến Cầu, Tây Ninh
0907762888 Xe hợp đồng

105 ĐỖ THỊ MAI
Tổ 8, Ấp Đông Thành, Tân Đông, Tân Châu, Tây 

Ninh
0907814810 Xe hợp đồng

106 ĐOÀN THIỆN ĐỨC
Số 33A, Đường số 2, Đường Châu Văn Liêm, Hiệp 

Long, Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh
0972499645 Xe hợp đồng

107 ĐỒNG THANH SỬ Khu Phố 3, Thị Trấn Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh Xe hợp đồng

108 DU LỊCH HOÀNG MINH
Số 63, Tôn Đức Thắng, Long Thời, Long Thành 

Trung, Hòa Thành, Tây Ninh
0909444724 Xe hợp đồng

109 HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH TRUNG
Khu kinh tế CK Mộc Bài, Thuận Tây, Lợi Thuận, 

Bến Cầu, Tây Ninh
0937427774 Xe hợp đồng

110 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THÁI HÙNG
Số 36 , Đ 30/4 nối dài, KP Hiệp Hòa, P.Hiệp Tân, 

TX.Hòa Thành, Tây Ninh
0918631906 Xe hợp đồng

111 HỘ KINH DOANH VŨ QUANG TRÍ
Tổ 4, Ấp Tầm Long, Xã Trí Bình, Huyện Châu 

Thành, Tây Ninh
0931796635 Xe hợp đồng

112 HỒ THỊ GHI
Số 13, Tổ 25, Trà Võ, Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây 

Ninh
0987955822 Xe hợp đồng

113 HỒ THỊ KIM HƯƠNG
KP3/100A Nội Ô, Thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu, Tây 

Ninh
0908585241 Xe hợp đồng

114 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÚC THỊNH PHÁT
Số 60, Đường Nguyễn Trãi, Khu phố 3, Phường 3, 

Tp. Tây Ninh, Tây Ninh
0276.3535679 Xe hợp đồng

115 HTX DV TM NÔNG NGHIỆP TÂN CHÂU
Số 25, ĐT 785, Tổ 14, Thạnh Hiệp, Thạnh Đông, 

Tân Châu, Tây Ninh
0913660465 Xe hợp đồng

116
HTX VT HK-HH ĐOÀN KẾT HUYỆN HOÀ 

THÀNH

Số 167 Phạm Hùng, KP2, P.Long Hoa, Thị xã Hòa 

Thành, Tây Ninh
0913134722 Xe hợp đồng

117 HUỲNH TẤN CƯỜNG
Đường 786, Thuận Tây, Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây 

Ninh
0913328552 Xe hợp đồng

118 LÊ MINH TUẤN Tổ 13, Hội Tân, Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh 01642016480 Xe hợp đồng



119 LÊ THANH PHONG
KTM Hiệp Thành - Mộc Bài, Thuận Tây, Lợi 

Thuận, Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh
0977889399 Xe hợp đồng

120 LÊ THỊ LỆ
Ấp Phước Tân 1, Xã Phan, Dương Minh Châu, Tây 

Ninh
0979430832 Xe hợp đồng

121 LÊ THỊ SÁU
Số 221, Tổ 7, KP1, Thị trấn Tân Châu, Tân Châu, 

Tây Ninh
0964552752 Xe hợp đồng

122 LÊ VĂN ẨN
Số 974, Tổ 3, Bàu Dài, Phước Ninh, Dương Minh 

Châu, Tây Ninh
0977017030 Xe hợp đồng

123 LÊ VĂN QUAN Số 423, KP2, Thị trấn Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh 0276.3876002 Xe hợp đồng

124 LÊ VĂN SĨ
Số 351, Tổ 6, ấp Trâm Vàng 2, Thanh Phước, Gò 

Dầu, Tây Ninh
0983854772 Xe hợp đồng

125 MAI HÙNG CƯỜNG
Số 07, Bình Linh, Chà Là, Dương Minh Châu, Tây 

Ninh
01664096992 Xe hợp đồng

126 MAI THỊ NGỌC CHUNG
Số 39, Tổ 17, Tân Hòa, Tân Phú, Tân Châu, Tây 

Ninh
0977797699 Xe hợp đồng

127 NGÔ THỊ CHÍN
Khởi Trung, Cầu Khởi, Dương Minh Châu, Tây 

Ninh
01698277889 Xe hợp đồng

128 NGÔ THỊ TUYẾT LOAN
Tổ 15, Ninh Phú, Bàu Năng, Dương Minh Châu, 

Tây Ninh
01629949727 Xe hợp đồng

129 NGUYỄN HỒNG DƯƠNG
Số 291, Khởi Nghĩa, Cầu Khởi, Dương Minh Châu, 

Tây Ninh
0963070048 Xe hợp đồng

130 NGUYỄN MẠNH HÙNG Tổ 3, ấp Thuận Tây, Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh 0916565266 Xe hợp đồng

131 NGUYỄN NGỌC HÙNG
Số 119, Hương lộ 23, Bưng Rò, Hòa Hội, Châu 

Thành, Tây Ninh
01697942007 Xe hợp đồng

132 NGUYỄN PHƯƠNG THANH
Số 10, Hẻm 43A, Đường Hai Bà Trưng, Long 

Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh
01683776989 Xe hợp đồng

133 NGUYỄN THÀNH TÂM
Số 11/53, Tổ 21, Tân Trung B, Tân Hưng, Tân 

Châu, Tây Ninh
0987445444 Xe hợp đồng

134 NGUYỄN THÀNH TÂM
Số 232, Khu phố Ninh Thành, Phường Ninh Sơn, 

TP.Tây Ninh, Tây Ninh
0977585819 Xe hợp đồng

135 NGUYỄN THÀNH TRỌNG
Số 1014, Khởi Hà, Cầu Khởi, Dương Minh Châu, 

Tây Ninh
0905569979 Xe hợp đồng



136 NGUYỄN THÀNH TRƯƠNG
Số 829B, Đường CMT8, Hiệp Bình, Hiệp Ninh, 

TP.Tây Ninh, Tây Ninh
0909855739 Xe hợp đồng

137 NGUYỄN THỊ HOÀNG
Tổ 8, Khởi Hà, Cầu Khởi, Dương Minh Châu, Tây 

Ninh
0918383480 Xe hợp đồng

138 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG Số 335, Tổ 1, Trà Vỏ, Thạnh Đức, Gò Dầu, TN 0168828824 Xe hợp đồng

139 NGUYỄN UY NGHIÊM ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh 0919215159 Xe hợp đồng

140 NGUYỄN VĂN CẦN
Ô 7/120 KP Thanh Bình B, Thị trấn Gò Dầu, Gò 

Dầu, Tây Ninh
0918091581 Xe hợp đồng

141 NGUYỄN VĂN CHIẾN Tổ 4, Hội Tân, Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh 0898081559 Xe hợp đồng

142 NGUYỄN VĂN MƯỜI
Hẻm 72, Khu phố 2, TT Bến Cầu, Bến Cầu, Tây 

Ninh
0982636799 Xe hợp đồng

143 NGUYỄN VĂN SÁU Bến xe KaTum, Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh 0276.3751375 Xe hợp đồng

144 NGUYỄN VĂN TÂN - GÒ DẦU Số 2649, ấp 6, Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh 01667731403 Xe hợp đồng

145 NGUYỄN VĂN THANH - TÂN CHÂU Tổ 11, Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh 0987412496 Xe hợp đồng

146 NGUYỄN VĂN VUI Bình Linh, Chà Là, Dương Minh Châu, Tây Ninh 0966442755 Xe hợp đồng

147 PHẠM QUANG MỸ
Số B03/23, Tổ 3, Khu phố II, Thị trấn Châu Thành, 

Châu Thành, Tây Ninh
01666220928 Xe hợp đồng

148 PHẠM THỊ MỘNG THU Tổ 12, Tân Lợi, Tân Phú, Tân Châu, Tây Ninh 0974239874 Xe hợp đồng

149 PHẠM THỊ THU LIỄU
13/2 KP1, Thị trấn Hòa Thành, Hòa Thành, Tây 

Ninh
0276.3846381 Xe hợp đồng

150 PHẠM VĂN MINH
Số 883, Bàu Dài, Phước Ninh, Dương Minh Châu, 

Tây Ninh
0977017016 Xe hợp đồng

151 PHẠM VĂN TUẤN - BẾN CẦU
Số 257, Tổ 1, Ấp Long Phi, Long Thuận, Bến Cầu, 

Tây Ninh
0981292492 Xe hợp đồng

152 PHAN MINH THIỆN
Số 270, Tổ 4, ấp Đường Long, Thạnh Đức, Gò Dầu, 

Tây Ninh
0908433558 Xe hợp đồng

153
PHAN THỊ NGỌC NGA - (THÁI BÌNH, CHÂU 

THÀNH)

Tổ 02, Suối Muồn, Thái Bình, Châu Thành, Tây 

Ninh
01699222460 Xe hợp đồng

154 PHAN TRẦN CHÂU Số 1350, Long Bình, Long Chữ, Bến Cầu, Tây Ninh 0933955621 Xe hợp đồng

155 THÁI QUANG CHÂU Tổ 3, ấp Thuận Tây, Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh 0974484050 Xe hợp đồng



156 TRẦN HOÀNG VŨ - BẾN CẦU Tổ 20, Long Châu, Long Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh 0975881191 Xe hợp đồng

157 TRẦN QUANG DŨNG Tổ 7, KP1, TT Tân Châu, Tân Châu, Tây Ninh 0979555565 Xe hợp đồng

158 TRẦN QUỐC TUẤN
Số 13, Tổ 25, Trà Võ, Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây 

Ninh
0987955822 Xe hợp đồng

159 TRẦN QUỐC TUẤN
Số 1529, Tổ 10, Ninh Thuận, Bàu Năng, Dương 

Minh Châu, Tây Ninh
0976933479 Xe hợp đồng

160 TRẦN QUỐC TUẤN(DƯƠNG MINH CHÂU)
Số 21, Bình Linh, Chà Là, Dương Minh Châu, Tây 

Ninh
0987955822 Xe hợp đồng

161 TRẦN THANH BẰNG
Số 3/1, Đ. Yết Kiêu, Khu phố 2, Phường 2, TP Tây 

Ninh, Tây Ninh
0918227688 Xe hợp đồng

162 TRẦN THANH HẢI
Ấp Ninh An, Xã Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây 

Ninh
0913956141 Xe hợp đồng

163 TRẦN THANH TÂM
Khu kinh tế CK Mộc Bài, Thuận Tây, Lợi Thuận, 

Bến Cầu, Tây Ninh
0909198333 Xe hợp đồng

164 TRẦN THỊ KIM NGÂN-CHÂU THÀNH KP 2, Thị trấn Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh 0276.3878184 Xe hợp đồng

165 TRẦN THỊ LANH Tổ 16, Tân Trung, Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh 0976516482 Xe hợp đồng

166 TRẦN THỊ LIỄU
Tổ 17, Bình Linh, Chà Là, Dương Minh Châu, Tây 

Ninh
0898944315 Xe hợp đồng

167 TRẦN VĂN HẠT Số 251, Ấp Chánh, An Thạnh, Bến Cầu, Tây Ninh 0913720356 Xe hợp đồng

168 TRẦN VĂN TÀI
Số 427, Bình Linh, Chà Là, Dương Minh Châu, Tây 

Ninh
0916892528 Xe hợp đồng

169 TRẦN VĂN TRÍ
Số 1012, Khởi Hà, Cầu Khởi, Dương Minh Châu, 

Tây Ninh
0886791010 Xe hợp đồng

170 TRẦN VIỆT TRUNG
Số 2, Tổ 14, Phước Đức B, Phước Đông, Gò Dầu, 

Tây Ninh
0981384824 Xe hợp đồng

171 TRƯƠNG QUỐC HƯNG
479, Đ 786, Ấp Long Hòa, Long Thuận, Bến Cầu, 

Tây Ninh
0946631701 Xe hợp đồng

172 VÕ HOÀI PHONG
Số 14, ấp Bến Đình, xã Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây 

Ninh
0902921113 Xe hợp đồng

173 VÕ MINH SƠN
Số 69, Hẻm 13, Bàu Dài, Phước Ninh, Dương Minh 

Châu, Tây Ninh
0975044047 Xe hợp đồng



174 VÕ VĂN CHO Khu phố 2, Thị Trấn Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh 0976878068 Xe hợp đồng

175 VỸ THUẬN
21A, Âu Cơ, Hiệp An, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây 

Ninh
0919069300 Xe hợp đồng


